
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 364C1, khu phố 6, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

28/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG T& T BẾN TRE

1301133703

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

3. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

4. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

6. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: sản xuất  cửa nhôm, cửa cuốn, cửa tự động và các loại 
cửa sổ, vách ngăn

2599

7. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

8. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

9. Xây dựng nhà không để ở 4102

10. Xây dựng công trình đường sắt 4211

11. Xây dựng công trình đường bộ 4212

12. Xây dựng công trình điện
(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc 
quyền của Nhà nước, không hoạt động thương mại theo Nghị 
định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà 
nước)

4221

13. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

14. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

15. Xây dựng công trình công ích khác 4229

16. Xây dựng công trình thủy 4291

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 
XÂY DỰNG T& T BẾN TRE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH TV TK KT XD  T &T  BẾN TRE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968940729
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

17. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

18. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

20. Phá dỡ 4311

21. Chuẩn bị mặt bằng
(Loại trừ các hoạt động liên quan đến bom, mình, thuốc nổ)

4312

22. Lắp đặt hệ thống điện 4321

23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

24. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

26. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

27. Bán buôn thực phẩm
(trừ bán buôn động vật hoang dã thuộc danh mục cấm)

4632

28. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ bán buôn vàng)

4662

29. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4663

30. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

32. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

33. Dịch vụ ăn uống khác 5629

34. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

35. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

36. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

37. Bán buôn đồ uống 4633

38. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy 
chữa cháy và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VŨ 
PHƯƠNG 
THẢO

Việt 
Nam

367C, ấp Phú Lợi, Xã 
Bình Phú, Thành phố 
Bến Tre, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam

6.000.000.000 60,000 083304004849

2LÊ VĂN 
TUẤN

Việt 
Nam

93A7, khu phố 2, 
Phường Phú Tân, 
Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

4.000.000.000 40,000 082066019671

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       083304004849
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 367C, ấp Phú Lợi, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 172A2, khu phố Bình Khởi, Phường 6, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VŨ PHƯƠNG THẢO Nữ

24/01/2004 Kinh Việt Nam

19/02/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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